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DANH MỤC 
CÁC KHU ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ ĐỂ 
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	STT
	Tờ bản đồ số
	Thửa số
	Diện tích (m2)
	Loại đất
	Vị trí
	Tài sản gắn liền với đất
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	97
	52
	9000
	BHK
	Gần Đình Đô Quan
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	2
	97
	51
	6120
	BHK
	Gần Đình Đô Quan
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	3
	68
	51
	9000
	BHK
	Cạnh công ty Hội vũ
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	4
	68, 69
	107, 4
	245901
	Ao
BHK
	Cạnh Công ty Hội vũ
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	5
	69
	8
	100620
	BHK
	Bãi chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	6
	69
	2
	9368
	BHK
	Bãi chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	7
	68
	27, 30
34, 55
	118839
	BHK NTS
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	8
	68
	3
	9900
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	9
	68
	32
	3210
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	10
	63, 69
	01, 09
	523038
	SKC
	Bãi chính, TDP Yên Bình (Khu chăn nuôi bò sữa)
	Không
	
	

	11
	69
	4
	7767
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	12
	69
	4
	7978
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	13
	69
	4
	8607
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	14
	69
	4
	6764
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	15
	69
	4
	6757
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	16
	69
	4
	3930
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	17
	69
	4
	3428
	BHK
	Bãi Chính
TDP Yên Bình
	Không
	
	

	18
	57
	16,47,118
	34884
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	19
	57
	114
	29981
	NTS
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	20
	57
	191,195
	26542
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	21
	57
	175,193, 219,
226, 246,
269, 262,
272, 280,
291, 292,
299, 304,
312, 335,
329, 349
	6904
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	22
	
	
	2160
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	23
	
	
	3240
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	24
	
	
	4644
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	25
	
	
	2160
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	26
	
	
	2160
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	27
	
	
	3375
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	28
	
	
	2160
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	29
	57
	189
	8463
	BHK
	Cạnh điếm 119
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	30
	57
	189
	2215
	BHK
	Cạnh điếm 119
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	31
	57
	189
	2021
	BHK
	Cạnh điếm 119
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	32
	57
	189
	6220
	BHK
	Cạnh điếm 119
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	33
	58
	418
	2181
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	34
	57
	95
	1100
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	35
	58
	60
	29815
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	36
	57
	2
	47779
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	37
	58
	365,347
357,473
	27168
	BHK,
NST
	Dia đê
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	38
	54
	2
	16473
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	39
	54, 57
	2, 19
	60250
	BHK
	Bãi chính
TDP Hoàn Dương
	Không
	
	

	40
	58
	418
	2,181
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	41
	58
	435
	6276
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	42
	58
	313, 259
	10885
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	43
	58
	460, 470
	3717
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	44
	58
	374, 259
	3864
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	45
	58
	394, 259
	3629
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	46
	58
	486
	2515
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	47
	62
	3, 7, 20
	3480
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	48
	62
	27
	2615
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	
	

	49
	62
	15,31
	12348
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	50
	62
	18, 25
	3102
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	51
	62
	36
	5742
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	52
	62
	24, 39
	10864
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	53
	62
	40
	2418
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	54
	62
	41,42
	7820
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	55
	62
	43
	3239
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	56
	62
	45
	6734
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	57
	62
	81
	4791
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	58
	62
	81
	4392
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	59
	62
	81
	4428
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	60
	62
	81
	4628
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	61
	63
	2
	7903
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	62
	63
	2
	6388
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	63
	63
	2
	12891
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	64
	63
	4
	4428
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	65
	63
	2
	6619
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	66
	63
	2
	6091
	BHK
	Bãi chính
TDP Mộc Bắc
	Không
	

	67
	76
	2, 3
	146007
	Ao
BHK
	Giáp Đền Lảnh Giang
TDP Yên Đô
	Không
	

	Tổng
		1699938



	
	
	
	




